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1. MỤC ĐÍCH

   Quy định cách thức, trình tự thực hiện thủ tục về Cấp mới Giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG


Quy trình áp dụng cho việc giải quyết thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép lái xe được giải quyết bởi Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.    
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  
         - Mô hình hệ thống quản lý chất lượng của Sở GTVT Hải Phòng
       - QT.VP.01: quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
                  - Các tài liệu khác theo quy định tại mục 5.7  
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
      - TTHC: Thủ tục hành chính

      - BPMC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

      - HS: Hồ sơ 
      - TTHC: Thủ tục hành chính 

      - Sở GTVT: Sở Giao thông vận tải 

      - PNL: Phòng quản lý phương tiện và người lái 

      - GPLX: giấy phép lái xe       
      - HĐSH/CQQLSH: Hội đồng sát hạch/cơ quan quản lý sát hạch 
       - CVTL: chuyên viên thụ lý và giải quyết TTHC 

      - DVC: Dịch vụ hành chính công – một cửa điện tử thành phố

      - Các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/01/2018 của Văn phòng Chính phủ
         5.         NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

+ Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

+ Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

+ Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F 

tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

+ Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

+ Trường hợp người học nâng hạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

	5.2.
	Thành phần hồ sơ 
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:
	
	

	1.1.
	Hồ sơ của người học lái xe nộp:
	
	

	
	+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)
	01 bộ hồ sơ
	Bản chính

	
	+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
	
	Bản sao

	
	+ Hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài
	
	Bản sao

	
	+ Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
	
	Bản chính

	1.2
	Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:
	
	

	
	+ Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C;
	01 bộ hồ sơ
	Bản sao

	
	+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch
	
	Bản chính

	2
	Đối với người dự sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F:
	
	

	2.1
	Hồ sơ do người học nâng hạng Giấy phép lái xe nộp:
	
	

	
	+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT);
	01 bộ hồ sơ
	Bản chính


	
	+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
	
	Bản sao

	
	+ Hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc Bản sao chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;
	
	Bản sao

	
	+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
	
	Bản chính

	
	+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch).
	
	Bản sao

	2.2
	Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:
	
	

	
	+ Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;
	01 bộ hồ sơ
	Bản sao

	
	+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng. (Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe).
	
	Bản chính

	3
	Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt học lái xe mô tô hạng A1, hạng A4
	
	

	3.1.
	Hồ sơ của người học lái xe nộp:
	
	

	
	+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
	01 bộ hồ sơ
	Bản sao

	
	Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
	
	Bản chính

	
	Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt theo mẫu quy định; giấy xác nhận có giá trị 01 năm kể từ ngày ký xác nhận; cá nhân ký tên hoặc điểm chỉ vào giấy xác nhận.
	
	Bản chính

	3.2
	Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:
	
	

	
	+ Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C;
	01 bộ hồ sơ
	Bản sao

	
	+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch.
	
	Bản chính

	5.3
	Thời gian giải quyết
	
	

	
	Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.
	
	

	5.4
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả
	
	

	
	BPMC Sở GTVT
	
	

	5.5
	Phí, lệ phí
	
	

	
	- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/lần
	
	

	
	- Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000đồng/lần; sát hạch thực hành: 50.000đồng/lần.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000đồng/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.
	
	

	5.6
	Quy trình xử lý công việc
	
	

	Bước công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Cung cấp hồ sơ trực tiếp tại BPMC hoặc qua DVC

+ Cá nhân học lái xe lần đầu, học lái xe nâng hạng nộp hồ sơ dự học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe. Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe

+ Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; nộp hồ sơ và báo cáo danh sách đề nghị sát hạch với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
	Cá nhân
	Trong giờ hành chính
	(Phụ lục 11a, 11b Thông tư 12/2017/TT-BGTVT) và Các biểu mẫu theo quy định tại mục 5.2

	B2
	BPMC tiếp nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ (từ  cơ sở được phép đào tạo lái xe)  và chuyển hồ sơ theo QT.VP.01
	BPMC
	Giờ hành chính
	Các hồ sơ theo quy định.

	B3
	Thụ lý hồ sơ:

- Lãnh đạo PNL tiếp nhận hồ sơ

	Phòng PNL
	Giờ hành chính


	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ  theo hướng dẫn tại  QT.VP.01 

	
	- Lãnh đạo PNL phân công thụ lý HS cho chuyên viên trong phòng
	
	
	

	
	- Chuyên viên xem xét hồ sơ  giải quyết thủ tục hành chính liên quan, thẩm định hồ sơ. 

- Dự thảo các văn bản liên quan để tổ chức sát hạch lái xe..
	Chuyên viên thụ lý    
	Giờ hành chính
	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan/

(Phụ lục 11c, 12a Thông tư 12/2017/TT-BGTVT) 

	B4
	Lãnh đạo PNL xem xét hồ sơ đủ điều kiện thì chỉ đạo chuyên viên thụ lý trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt việc tổ chức sát hạch  
	Lãnh đạo PNL
	Giờ hành chính

	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan

	B5
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt việc tổ chức sát hạch   
	Lãnh đạo Sở (hoặc người được ủy
	Giờ hành chính
	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan / (Phụ lục 12a, 12b Thông tư 12/2017/TT-BGTVT) 

	B6
	Tổ chức sát hạch


	PNL và   cơ sở được phép đào tạo lái xe
	Theo Quyết định phê duyệt
	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan/ (Phụ lục 12a, 12b, 12c Thông tư 12/2017/TT-BGTVT) 

	B7
	Tổng hợp kết quả sau sát hạch và hoàn thiện hồ sơ, dự thảo quyết định công nhận kỳ sát hạch, GPLX trình lãnh đạo PNL 
	CVTL/PNL/HĐSH/CQQLSH
	4 ngày làm việc sau khi có kết quả sát hạch
	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan/ (Phụ lục 15a, 15b, 16a, 16b, 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT), 

	B8
	Lãnh đạo PNL xem xét kết quả sau sát hạch, hồ sơ liên quan và dự thảo  quyết định công nhận kỳ sát hạch, GPLX,  đủ điều kiện thì chỉ đạo chuyên viên thụ lý trình lãnh đạo Sở ký   
	Lãnh đạo PNL
	2 ngày làm việc
	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan/ (Phụ lục 15a, 15b, 16a, 16b, 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT),

	B9
	Ký GPLX ký quyết định công nhận kỳ sát hạch, GPLX  (cấp GPLX cho người trúng tuyển kỳ sát hạch)

	Lãnh đạo Sở (hoặc người được ủy quyền) 
	3,5 ngày làm việc
	Hồ sơ giải quyết TTHC  liên quan,  (Phụ lục 16a, 16b, 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT),

	B10
	Trả kết quả tại BPMC
	Chuyên viên thụ lý, BPMC
	0,5 ngày làm việc
	Hồ sơ giải quyết TTHC liên quan

	B11
	Trả kết quả cho cá nhân  


	BPMC
	Trong giờ hành chính
	Hồ sơ giải quyết TTHC liên quan

	5.7
	Cơ sở pháp lý
	
	
	

	
	- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

	Lưu ý
	· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM.VP.01.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.6

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
·  Trong trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải có văn bản xin lỗi theo Mẫu số 04.
· Các biểu mẫu trên không bắt buộc phải ghi mã hiệu biểu mẫu khi áp dụng.


	
	· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM.VP.01.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.4

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.


             6. BIỂU MẪU 

	Tên biểu mẫu, phụ lục

	Các biểu mẫu tại QT.VP.01 và phụ lục liên quan tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT),


             7. HỒ SƠ CẦN LƯU:  

	STT 
	Thành phần hồ sơ 

	1
	Các hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 và các hồ sơ khác để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 


Lưu ý: 
- Tài liệu này được phân phối tới Lãnh đạo Sở GTVT; phòng PNL; Văn phòng.

- Lưu hồ sơ tại PNL 03 năm, sau đó chuyển lưu trữ chung cơ quan theo quy định. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liên quan. 
- Thời hạn của Giấy phép lái xe:

+ Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.

+ Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

+ Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

+ Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp;

+ Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe.
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